
 

 

                

              

 

  n  n s : 273/2023/DS-PT 

N   :27-07 -2023 
V/v: “Tranh hợp quyền sử dụng đất”  

                  Ủ                

        –       –           

 
 

  

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG H            Ủ                
 

                              

            - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:                                                     

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Thinh 

   Các thẩm phán: Ông Phạm Văn Tâm 

         Phạm Thị Hồn  Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Mạnh Hùng - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Tâ  

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Châu - Kiểm s t viên. 

Trong ngày 27 tháng 07 năm 2023, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Tâ  Ninh 

xét xử phúc thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s : 99/2023/TLPT-DS,  ngày 24 tháng 4 

năm 2023  về “Tranh chấp quyền sử dụn  đất”.  

Do   n  n s : 127/2022/DS-ST ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Tòa  n nhân 

dân hu ện GD, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

s : 204/2023/QĐPT-DS ngày 15 tháng 6 năm 2023; giữa c c đươn  sự: 

Nguyên đơn: Bà N u ễn Thị Trúc M (G i), sinh năm: 1967; địa chỉ: ấp T, xã 

T, hu ện D, tỉnh Tâ  Ninh, vắn  mặt.  

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn D, sinh năm: 1968; địa chỉ: ấp S, xã P, hu ện G, 

tỉnh Tâ  Ninh; có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vu liên quan: 

1. Bà N u ễn Ánh N, sinh năm: 1970; địa chỉ: ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  

Ninh, vắn  mặt. 

2. Anh Nguyễn Chí T, sinh năm: 1990; địa chỉ: ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  

Ninh, vắn  mặt. 

3. Chị Nguyễn Thu H; địa chỉ: ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  Ninh, vắn  mặt 

4. Ngân hàng N1 - Chi nh nh hu ện G– Phòng giao dịch khu vực P; địa chỉ: 

S  A, ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  Ninh. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Thành C- Gi m đ c  Ngân hàng N1 - Chi 

nhánh huyện G. 



 

 

Đại diện theo ủy quyền lại: Ông Huỳnh Trọng T1- chức vụ: Phó  i m đ c 

Ngân hàng N1 - Chi nhánh huyện G tỉnhTâ  Ninh phụ tr ch Phòn   iao dịch khu 

vực P; vắn  mặt. 

5. Ông Võ Hoàng S, sinh năm: 1961; địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện D, tỉnh Tâ  

Ninh; vắn  mặt.  

 Người làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Văn T2, sinh năm:1959; địa chỉ: ấp S, xã P, huyện G, tỉnh Tây 

Ninh, có mặt; 

2. Ông Nguyễn Văn Ph t s năm:1962; địa chỉ: 1 V, phườn  E, Quận C, th nh 

ph  Hồ Chí Minh, có mặt; 

3. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1968; địa chỉ: ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  

Ninh; có mặt. 

Người kháng cáo: bị đơn – ông Nguyễn Văn D. 

     U    Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Trúc M (Gái) trình bày: 

Bà và ông D l  chị em ruột. Đất của vợ chồn  b  v  đất của ông D liền ranh 

nhau, đất đều có nguồn g c của cha mẹ để lại. Sau đó c c anh chị em phân chia 

mỗi n ười một phần, được địa chính đo vẽ, cắm ranh năm 2001 v  c c anh chị em 

đều được cấp giấ  năm 2001. Phần đất của ông Nguyễn Văn P được chia có diện 

tích 387 m
2
 nằm sát ranh với đất của ông D. Do ông P không sử dụn  nên năm 

2012 ông P chuyển nhượng lại cho vợ chồng bà và vợ chồn  b  được cấp giấy 

chứng nhận ngày 29-8-2012. Vợ chồng bà không ở trên đất n   m  cho n ười khác 

thuê. Năm 2019 b  ph t hiện ông D xây hàng rào lấn qua đất của vợ chồng bà nên 

có nhờ Ủ  ban nhân dân xã P gi i quyết, xã có xu n   êu cầu ôn  D ngưn  việc 

xâ  h n  r o, nhưn  sau đó ôn  D tiếp tục xâ , do tình hình dịch Covid nên bà 

chưa kịp kiện ra Tòa án thì ông D đập phá một phần bức tường nhà bà co diện tích 

4,3 m
2
 và trồng trụ rào lấn qua đất của bà. Hiện nay ông D xây nhà làm tiệm tóc 

cho con lấn qua đất của bà diện tích 43.9m
2
. 

Nay bà M yêu cầu ông Nguyễn Văn D ph i tr  lại diện tích 43.9m
2
 thuộc thửa 

167, tờ b n đồ 29; tọa lạc tại ấp S, xã P, hu ện G, tỉnh Tâ  Ninh, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụn  đất do Ủy ban nhân dân huyện G cấp n    29/8/2012 cho vợ 

chồn  b ; đồng thời yêu cầu ông D ph i bồi thường s  tiền 4.000.000 đồng do ông 

D đập ph  bước tường nhà bà. 

Ngày 11/10/2022 bà M rút yêu cầu khởi kiện đ i với phần yêu cầu bồi thường 

tài s n bị xâm phạm. 

Bà M tự n u ện hỗ trợ di dời tài s n trên đất tranh chấp s  tiền 

50.000.000đồng cho ông D, bà N. 

Tại các biên bản làm việc trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

bị đơn ông Nguyễn Văn D trình bày:  



 

 

Ôn  thừa nhận quan hệ chị em ruột với b  M, nguồn g c đất của ôn  v  của 

bà M do cha mẹ để lại và các anh chị em đã phân chia, được cấp giấ  đất. Nhưn  

ông khôn  đồng ý theo yêu cầu của n u ên đơn v  tất c  nhữn  n ười làm chứng 

là anh, chị em tron   ia đình. Ông không lấn đất của bà M, khôn  đồng ý với kết 

qu  đo đạc, xem xét thẩm định tại phần đất đan  tranh chấp, ông cho rằn  đâ  l  

lỗi của địa chính, vì phần diện tích đan  tranh chấp là phần đất của ôn  đan  ở và 

qu n lý v  sử dụn . Việc b  M và ông P khi chu ển nhượng đất nhưn  khôn  đến 

gặp ôn  để x c định ranh cụ thể. Hiện nh , đất của vợ chồn  ôn  đan  ở và qu n lý 

sử dụn  đã rất lâu, nhưn  khôn  ai tranh chấp. Ông đã xâ  tiệm tóc cho con có một 

phần nằm trên đất tranh chấp nên ôn  khôn  đồng ý như  êu cầu khởi kiện của bà 

M. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Ánh N là vợ ông D: th ng nhất như trình b   v   êu cầu của ôn  

D. 

Anh Nguyễn Chí T là con của ông D trình bày: Tiệm tóc của anh xâ  được 

kho n 7-8 năm, khi xâ  dựn  bên b  M khôn  có ý kiến  ì. Na  x   ra tranh chấp, 

anh l  con ch u nên khôn  có ý kiến, anh đồng ý với ý kiến, quyết định của ông D. 

Chị Nguyễn Thu H: đã được t n  đạt hợp lệ nhưn  khôn  đến theo giấy triệu 

tập của Tòa  n v  khôn  có ý kiến. 

Ông Võ Hoàng S là chồng bà M: Th n  nhất như ý kiến v   êu cầu của b  M. 

- Ông Nguyễn Văn P trình bày: Ôn  l  anh ruột của b  M và ông D. Nguồn 

g c đất tranh chấp là của cha ông để lại, được chia đều cho các anh em, mỗi n ười 

một phần v  ai cũn  được cấp  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất như b  M trình 

bày là đún .  

Phần đất ôn  được chia có diện tích 387 m
2
, cạnh phía  ắc  i p đất ông D. 

Sau khi được cấp  iấ  ôn  vẫn bỏ đất tr n , đến năm 2012 ôn  chuyển nhượng lại 

cho M với diện tích 387 m
2
, khi bà M qu n lý đất thì x y ra tranh chấp, ông không 

x c định được ranh nhưn  đo đạc ai có diện tích bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu, ông 

D sử dụng diện tích dư thì tr  lại cho bà M hiện đan  thiếu. 

Tại b n án dân sự sơ thẩm s  127/2022/ST-DS, ngày 22-12-2022 của Tòa án 

nhân dân hu ện GD đã qu ết định: 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn bà N u ễn Thị Trúc M về 

việc Tranh chấp quyền quyền sử dụn  đất đ i với bị đơn Nguyễn Văn D.  

 Buộc ông Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông Nguyễn Chí T và bà 

Nguyễn Thu H ph i di dời tài s n tr  lại cho bà Nguyễn Thị Trúc M, ông Nguyễn 

Văn S1 phần đất có diện tích diện tích 43,9m
2 

(ngang 2,38 mét x dài 28,81mét), 

thuộc 1 phần thửa đất s  167, tờ b n đồ s  29, tọa lạc tại ấp S, xã P, huyện G, tỉnh 

Tây Ninh. Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất s  BL870700, s  vào sổ cấp giấy 

CN CH 01182( CN) do UBND huyện G cấp cho b  N u ễn Thị Trúc M và ông Võ 

Hoàng S. có tứ cận: 

Đôn   i p: 1 phần thửa 167  dài 1,94 + 0,44m. 

Tâ   i p: đường nhựa dài 0,41m. 



 

 

Nam  i p: 1 phần thửa 167  d i 17,23m+ 11,8m 

Bắc giáp: Thửa 146  d i 28,65m (đất ông D, bà N) 

Tài s n trên đất: 01 căn phần nh  căn cấp 4, nền gạch men, vách ván gạch có 

la phong diện tích 18,8m
2
 (diện tích tổn  54,6m

2)
; một mái che tol, khung sắt tiền 

chế, nền gạch men xây dựn  năm 2017;  

Hiện ông Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông Nguyễn Chí T, và bà 

Nguyễn Thu H đan  sử dụng. 

Ghi nhận bà M tự nguyện hỗ trợ di dời tài s n trên đất tranh chấp s  tiền 

50.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông Nguyễn Chí T 

và bà Nguyễn Thu H. 

2. Đình chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài s n bị xâm phạm của bà 

Nguyễn Thị Trúc M đ i với ông Nguyễn Văn D. 

3. Ghi nhận Ngân hàng N1 – Phòn   iao dịch phước Đôn  khôn   êu cầu 

Tòa  n  i i qu ết, khôn  đặt ra gi i quyết. 

4. Án phí DSST: ông Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông N u ễn Chí T  

và bà Nguyễn Thu H ph i chịu 20.682.000 đồng. 

Ho n tr  cho b  Nguyễn Thị Trúc M s  tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án 

phí ST-DS theo biên lai thu s  00233961 ngày 19/01/2022 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện GD. 

Tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ v  định giá tài s n tranh chấp 

39.200.000 đồn . Do bà M đã tạm ứn  s  tiền n   v  đã chi xong nên ông Nguyễn 

Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông N u ễn Chí T và bà Nguyễn Thu H ph i ho n tr  

cho bà M 39.200.000 đồng. 

Ngoài ra b n  n sơ thẩm còn tu ên v  n hĩa vụ chậm thi h nh  n, qu ền 

kháng cáo. 

Ngày 27-12-2022, ông D kh n  c o khôn  đồng ý tr  đất cho bà M. 

 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa, và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét thấy:  

 [] Về t  tụng: Vợ chồng ông D vay tiền Ngân hàng và thế chấp đất thuộc 

quyền sử dụng của vợ chồng ông D, khôn  liên quan đến đất tranh chấp, nhưn  

cấp sơ thẩm đưa Ngân hàng tham gia t  tụng với tư c ch n ười có quyền lợi, n hĩa 

vụ liên quan l  khôn  đún . Đơn kh n  c o của ông D  hi khôn  đún  qu  định, 

nhưn  cấp sơ thẩm không yêu cầu sửa chữa đơn kh n  c o l  chưa thực hiện hết 

trách nhiệm v  qu  định của pháp luật. Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. 

[2] Phần đất tranh chấp qua đo đạc thực tế có diện tích 43,9 m
2
 thuộc thửa 

167, tờ b n đồ 29; tọa lạc tại ấp S, xã P, huyện G, tỉnh Tây Ninh, hiện nay ông D 

đan  sử dụng vào việc cất nhà cấp 4 làm tiệm tóc cho con và sử dụng vào mục 

đích kh c. 

[3] Nguồn g c đất của vợ chồn  b  M v  vợ chồn  ông D đều l  đất của cha 

mẹ đươn  sự để lại, tron  đó đất của vợ chồn  ông D được cấp giấy CNQSD năm 

2007 với diện tích 1.321 m
2
, đến năm 2008 vợ chồng ông D chuyển quyền sử dụng 



 

 

cho ông Nguyễn Văn P diện tích 502  m
2
, sau đó Nh  nước l m đường nên diện 

tích đất của ông P còn lại 387 m
2
. Đất của vợ chồng ông D v o năm 2013 cũn  bị 

Nh  nước thu hồi một phần diện tích l m đường nên diện tích đất của vợ chồng 

ông D còn lại 718,9 m
2
; thửa 146, tờ b n đồ s  20. 

[4] Còn đất của vợ chồng bà M nhận chuyển nhượng từ ông D ngày 20-7-

2012 với diện tích 387 m
2
 (đã trừ diện tích l m đường); ngày 29-8-2012 được 

UBND huyện G cấp  iấ  CNQSDĐ, thửa s  167, tờ b n đồ s  29. 

Theo kết qu   p b n đồ địa chính thì đất của vợ chồn  ôn  D v  đất của vợ 

chồng bà M được cấp khôn  trùn  khớp với hiện trạng. Tuy nhiên, ranh giới đất bà 

M v  đất ông D theo b n đồ địa chính trùng với ranh đất tranh chấp hiện trạng. 

Hơn nữa, phần đất tranh chấp nằm trong thửa 167 thuộc quyền sử dụng của vợ 

chồng bà M. Do đó, cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà M l  căn cứ. 

Nên khôn  có căn cứ chấp nhận  êu cầu kh n  c o của ôn  D. 

[5]  Về án phí dân sự sơ thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn tr  lại đất cho 

n u ên đơn thì bị đơn ph i chịu án phí không có giá ngạch, nhưn  cấp sơ thẩm 

buộc đươn  sự ph i chịu án phí theo mức có giá ngạch l  khôn  đún  với qu  định 

tại điểm a kho n 2 Điều 27 của Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH 14, ngày 30-

12-2016 của Ủ  ban Thường vụ Qu c hội. Cấp phúc thẩm sửa  n về phần n  . 

[6] Về  n phí dân sự phúc thẩm: do kh n  c o của ông D khôn  được chấp 

nhận nên ôn  D ph i chịu  n phí phúc thẩm theo luật định. 

[7] Nhữn  phần kh c của b n  n sơ thẩm không bị kháng cáo, khôn  bị kh n  

n hị có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ vào kho n 2 Điều 308, Điều 309 của  ộ luật T  tụn  dân sự. 

Áp dụn  Điều 166  ộ luật dân sự; Điều 203 Luật đất đai và Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH 14, ngày 30-12-2016 của Ủ  ban Thường vụ Qu c hội về 

mức thu, miễn, gi m thu, nộp qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn D; sửa b n án 

dân sự sơ thẩm về án phí. 

1.1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b  N u ễn Thị Trúc M về việc tranh 

chấp quyền quyền sử dụn  đất đ i với ông Nguyễn Văn D.  

 Buộc ông Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông Nguyễn Chí T,  và bà 

Nguyễn Thu H ph i di dời, tháo dỡ, đập bỏ t i s n trên đất (một phần căn nh  nhà 

cấp 4, diện tích 18,8 m
2
, nằm tron  diện tích tổn  54,6 m

2
) để tr  lại cho b  M, ông 

S phần đất có diện tích diện tích 43,9 m
2
, thuộc một phần thửa đất s  167, tờ b n 

đồ s  29, tọa lạc tại ấp S, xã P, huyện G, tỉnh Tây Ninh, đất do bà M, ông S đứng 

tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất s  BL870700, ngày 29-8-2012; tứ 

cận: 

Đôn   i p một phần thửa 167 (quy hoạch đường 782),  dài 1,94 m + 0,44 m; 

Tâ   i p đường nhựa dài 0,41 m; 

Nam  i p một phần thửa 167 (đất bà M, ông S),  dài 17,23 m + 11,08 m; 



 

 

 ắc  i p thửa 146 (đất ông D, bà N), dài 28,65 m 

1.2. Ghi nhận b  M, ông S hỗ trợ di dời t i s n trên đất tranh chấp cho ông 

Nguyễn Văn D, bà Nguyễn Ánh N, ông N u ễn Chí T và bà Nguyễn Thu H s  tiền 

50.000.000 (năm mươi triệu) đồng. 

1.3. Đình chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài s n bị xâm phạm của bà 

Nguyễn Thị Trúc M đ i với ông Nguyễn Văn D. 

1.4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông D ph i chịu 300.000 đồng. Bà M không 

ph i chịu án phí. Hoàn tr  cho bà M 300.000 đồng tiền tạm ứn   n phí đã nộp tại 

biên lai thu s  00233961, n    19-01-2022 của Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện 

GD. 

1.4. Về chi phí thẩm định, đo đạc, định giá tài s n: ông D ph i chịu 

39.200.000 đồng; do bà M đã tạm ứn  s  tiền n   v  đã chi xong. 

Ông D, bà N có tr ch nhiệm ho n tr  cho bà M s  tiền 39.200.000 (ba mươi 

chín triệu hai trăm n hìn) đồng. 

Kể từ n    n ười được thi h nh  n có đơn  êu cầu thi h nh  n cho đến khi 

thi hành án xong tất c  các kho n tiền, h n  th n  n ười ph i thi hành án còn ph i 

chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi h nh  n theo mức lãi suất được theo quy 

định tại kho n 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông D ph i chịu 300.000 đồng; ghi nhận ông D 

đã nộp từ tiền tạm ứn   n phí kh n  c o theo biên lai thu s  0025078, ngày 27-12-

2023 của Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện GD được khấu trừ. 

3. Trường hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, n ười ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

4.   n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

 

  
 

Nơi nhận: 

- VKSND. TTN; 

- Phòng KTNV&THA; 

- TAND hu ện GD; 
- CCTHADS  hu ện GD; 
- Nhữn  n ười tham gia t  tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tập án. 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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